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ĐỀ 101 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  

( PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 7) 

Năm học: 2024 – 2025 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

I. Trắc nghiệm (3,5 điểm)   

1. Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn:  

HS chỉ chọn một phương án đúng và ghi lại câu trả lời vào bài làm 

Câu 1. Vị trí của miền núi Coóc-đi-e là ở 

 A. phía bắc Canada.                                             B. trung tâm Bắc Mỹ. 

 C. phía đông Bắc Mỹ.                                             D. phía tây Bắc Mỹ. 

Câu 2. Người Anh-điêng và người E-xki-mô ở Bắc Mỹ có nguồn gốc từ 

 A. châu Á.                                                         B. châu Phi. 

 C. châu Âu.                                              D. châu Đại Dương. 

Câu 3. Diện tích của châu Mỹ lớn thứ mấy trên thế giới? 

 A. Thứ hai. B. Thứ tư. C. Thứ nhất. D. Thứ ba. 

Câu 4. Kênh đào Pa-na-ma nối hai đại dương 

 A. Bắc Băng Dương và Thái Bình Dương. B. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương.  

    C. Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. D. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. 

Câu 5. Phần lớn diện tích Bắc Mỹ nằm trong đới khí hậu nào? 

 A. Đới khí hậu ôn đới.                   B. Đới khí hậu cận nhiệt.  

    C. Đới khí hậu nhiệt đới.                                         D. Đới khí hậu cực và cận cực. 

Câu 6. Đặc điểm nào không phải vai trò của rừng A-ma-dôn? 

 A. Là “lá phổi xanh” của Trái Đất.  

    B. Cung cấp số lượng gỗ lớn cho sản xuất công nghiệp.. 

 C. Điều hòa khí hậu, cân bằng sinh thái toàn cầu.  

    D. Nguồn dự trữ sinh học quý giá. 

Câu 7. Nhận định nào sau đây không đúng về đặc điểm địa hình ở giữa của Nam Mỹ? 

 A. Đồng bằng A-ma-dôn nằm trong khu vực có khí hậu xích đạo và cận xích đạo nóng ẩm, mưa 

nhiều. 

 B. Các đồng bằng nhỏ có mưa ít nên thảm thực vật chủ yếu là xa van, cây bụi. 

 C. Miền núi An-đét cao trung bình 3 000 – 5 000 m, gồm nhiều dãy núi, xen giữa là các thung 

lũng và cao nguyên. Thiên nhiên có sự khác biệt rõ rệt giữa sườn đông và sườn tây. 

 D. Có các đồng bằng rộng và bằng phẳng, bao gồm các đồng bằng: Ô-ri-nô-cô, A-ma-dôn, La 

Pla-ta và Pam-pa. 

Câu 8. Đâu không phải là một hệ quả lịch sử - địa lí của việc phát kiến ra châu Mỹ? 

 A. Hạn chế sự phát triển của các châu lục khác. 

 B. Tìm ra châu lục mới. 

 C. Đẩy nhanh quá trình di dân từ các châu lục khác tới châu Mỹ. 

 D. Mở ra một thời kì khám phá và chinh phục thế giới. 

Câu 9. Số lượng hồ có diện tích trên 5 000 km2 ở Bắc Mỹ là  

A. 13. B. 16. C. 15. D. 14. 

Câu 10. Thảm thực vật ở phía tây Trung Mỹ là 

 A. rừng ôn đới.                                       B. rừng nhiệt đới.  

    C. rừng lá kim.                                       D. rừng thưa, xa van. 

2. Câu trắc nghiệm đúng sai:  



 

  Mỗi câu a, b ,c, d học sinh 

chọn đúng, sai bằng cách 

ghi chữ Đ với ý đúng và ghi 

chữ S với ý sai và ghi lại 

vào bài làm  

Cho hình lát cắt sườn đông 

dãy An-đét qua lãnh thổ Pê-

ru - SGK địa lí 7. Tr.151 – 

Bộ kết nối tri thức 

 

Nhận định Đúng/sai 

a. Các đai thực vật theo chiều cao của sườn đông đông An-đét qua lãnh thổ Pê-ru: 

Rừng nhiệt đới, rừng lá rộng, rừng lá kim, đồng cỏ, đồng cỏ núi cao, băng tuyết. 
 

b. Từ 0 - 1000m có khí hậu nóng và ẩm ướt tạo điều kiện hình thành các đồng cỏ 

rộng lớn. 

 

c. Càng lên cao thiên nhiên càng thay đổi tương ứng với nhiệt độ và độ ẩm.  

d.  Từ 1300 - 3000 m có khí hậu mát mẻ, mưa ít tạo điều kiện hình thành các khu 

rừng nhiệt đới với thành phần loài đa dạng 

 

II. Tự luận (1,5 điểm) 

Câu 1. (1,0 điểm) Phân tích phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ? 

Câu 2. (0,5 điểm) Giải thích tại sao phần lớn cư dân Trung và Nam Mĩ là người lai và có nền văn 

hóa Mĩ Latinh độc đáo? 

……………………Chúc các em làm bài tốt…………………………… 
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ĐỀ 102 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  

( PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 7) 

Năm học: 2024 – 2025 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

I. Trắc nghiệm (3,5 điểm)   

1. Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn:  

HS chỉ chọn một phương án đúng và ghi lại câu trả lời vào bài làm 

Câu 1. Nhận định nào sau đây không đúng về đặc điểm địa hình ở giữa của Nam Mỹ? 

 A. Đồng bằng A-ma-dôn nằm trong khu vực có khí hậu xích đạo và cận xích đạo nóng ẩm, mưa 

nhiều. 

 B. Có các đồng bằng rộng và bằng phẳng, bao gồm các đồng bằng: Ô-ri-nô-cô, A-ma-dôn, La 

Pla-ta và Pam-pa. 

 C. Miền núi An-đét cao trung bình 3 000 – 5 000 m, gồm nhiều dãy núi, xen giữa là các thung 

lũng và cao nguyên. Thiên nhiên có sự khác biệt rõ rệt giữa sườn đông và sườn tây. 

 D. Các đồng bằng nhỏ có mưa ít nên thảm thực vật chủ yếu là xa van, cây bụi. 

Câu 2. Số lượng hồ có diện tích trên 5 000 km2 ở Bắc Mỹ là 

 A. 13. B. 16. C. 14. D. 15. 

Câu 3. Phần lớn diện tích Bắc Mỹ nằm trong đới khí hậu nào? 

A. Đới khí hậu cận nhiệt.                                            B. Đới khí hậu cực và cận cực. 

 C. Đới khí hậu nhiệt đới.                                  D. Đới khí hậu ôn đới. 

Câu 4. Diện tích của châu Mỹ lớn thứ mấy trên thế giới? 

 A. Thứ hai. B. Thứ nhất. C. Thứ ba. D. Thứ tư. 

Câu 5. Thảm thực vật ở phía tây Trung Mỹ là 

 A. rừng thưa, xa van.                                            B. rừng ôn đới. 

 C. rừng nhiệt đới.                                                D. rừng lá kim. 

Câu 6. Người Anh-điêng và người E-xki-mô ở Bắc Mỹ có nguồn gốc từ 

 A. châu Á. B. châu Phi. C. châu Âu. D. châu Đại Dương. 

Câu 7. Đặc điểm nào không phải vai trò của rừng A-ma-dôn? 

 A. Điều hòa khí hậu, cân bằng sinh thái toàn cầu. 

 B. Cung cấp số lượng gỗ lớn cho sản xuất công nghiệp. 

 C. Là “lá phổi xanh” của Trái Đất. 

 D. Nguồn dự trữ sinh học quý giá. 

Câu 8. Đâu không phải là một hệ quả lịch sử - địa lí của việc phát kiến ra châu Mỹ? 

 A. Tìm ra châu lục mới. 

 B. Đẩy nhanh quá trình di dân từ các châu lục khác tới châu Mỹ. 

 C. Hạn chế sự phát triển của các châu lục khác. 

 D. Mở ra một thời kì khám phá và chinh phục thế giới. 

Câu 9. Kênh đào Pa-na-ma nối hai đại dương 

 A. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. B. Bắc Băng Dương và Thái Bình Dương. 

 C. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. D. Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. 

Câu 10. Vị trí của miền núi Coóc-đi-e là ở 

 A. trung tâm Bắc Mỹ. B. phía bắc Canada. 

 C. phía tây Bắc Mỹ. D. phía đông Bắc Mỹ. 

 



2. Câu trắc nghiệm đúng sai:  

  Mỗi câu a, b ,c, d học sinh 

chọn đúng, sai bằng cách 

ghi chữ Đ với ý đúng và ghi 

chữ S với ý sai và ghi lại 

vào bài làm  

Cho hình lát cắt sườn đông 

dãy An-đét qua lãnh thổ Pê-

ru - SGK địa lí 7. Tr.151 – 

Bộ kết nối tri thức 

 

Nhận định Đúng/sai 

a. Các đai thực vật theo chiều cao của sườn đông đông An-đét qua lãnh thổ Pê-ru: 

Rừng nhiệt đới, rừng lá rộng, rừng lá kim, đồng cỏ, đồng cỏ núi cao, băng tuyết. 
 

b. Từ 0 - 1000m có khí hậu nóng và ẩm ướt tạo điều kiện hình thành các đồng cỏ 

rộng lớn. 

 

c. Càng lên cao thiên nhiên càng thay đổi tương ứng với nhiệt độ và độ ẩm.  

d.  Từ 1300 - 3000 m có khí hậu mát mẻ, mưa ít tạo điều kiện hình thành các khu 

rừng nhiệt đới với thành phần loài đa dạng 

 

II. Tự luận (1,5 điểm) 

Câu 1. (1,0 điểm) Phân tích phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ? 

Câu 2. (0,5 điểm) Giải thích tại sao phần lớn cư dân Trung và Nam Mĩ là người lai và có nền văn 

hóa Mĩ Latinh độc đáo? 

……………………Chúc các em làm bài tốt……………………………  
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ĐỀ 103 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  

( PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 7) 

Năm học: 2024 – 2025 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

I. Trắc nghiệm (3,5 điểm)   

1. Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn:  

HS chỉ chọn một phương án đúng và ghi lại câu trả lời vào bài làm 

Câu 1. Đặc điểm nào không phải vai trò của rừng A-ma-dôn? 

 A. Nguồn dự trữ sinh học quý giá. 

 B. Cung cấp số lượng gỗ lớn cho sản xuất công nghiệp. 

 C. Điều hòa khí hậu, cân bằng sinh thái toàn cầu.  

 D. Là “lá phổi xanh” của Trái Đất. 

Câu 2. Nhận định nào sau đây không đúng về đặc điểm địa hình ở giữa của Nam Mỹ?  

    A. Miền núi An-đét cao trung bình 3 000 – 5 000 m, gồm nhiều dãy núi, xen giữa là các thung 

lũng và cao nguyên. Thiên nhiên có sự khác biệt rõ rệt giữa sườn đông và sườn tây. 

 B. Các đồng bằng nhỏ có mưa ít nên thảm thực vật chủ yếu là xa van, cây bụi. 

 C. Đồng bằng A-ma-dôn nằm trong khu vực có khí hậu xích đạo và cận xích đạo nóng ẩm, mưa 

nhiều. 

 D. Có các đồng bằng rộng và bằng phẳng, bao gồm các đồng bằng: Ô-ri-nô-cô, A-ma-dôn, La 

Pla-ta và Pam-pa. 

Câu 3. Diện tích của châu Mỹ lớn thứ mấy trên thế giới? 

 A. Thứ nhất. B. Thứ hai. C. Thứ tư. D. Thứ ba. 

Câu 4. Kênh đào Pa-na-ma nối hai đại dương 

 A. Bắc Băng Dương và Thái Bình Dương. B. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. 

 C. Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. D. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. 

Câu 5. Đâu không phải là một hệ quả lịch sử - địa lí của việc phát kiến ra châu Mỹ? 

 A. Tìm ra châu lục mới. 

 B. Mở ra một thời kì khám phá và chinh phục thế giới. 

 C. Đẩy nhanh quá trình di dân từ các châu lục khác tới châu Mỹ. 

 D. Hạn chế sự phát triển của các châu lục khác. 

Câu 6. Số lượng hồ có diện tích trên 5 000 km2 ở Bắc Mỹ là 

 A. 14.                                                                      B. 15. 

 C. 13.                                                                      D. 16. 

Câu 7. Vị trí của miền núi Coóc-đi-e là ở 

 A. phía bắc Canada.                                          B. phía đông Bắc Mỹ. 

 C. phía tây Bắc Mỹ.                                               D. trung tâm Bắc Mỹ. 

Câu 8. Phần lớn diện tích Bắc Mỹ nằm trong đới khí hậu nào? 

 A. Đới khí hậu ôn đới.                                        B. Đới khí hậu cận nhiệt.  

    C. Đới khí hậu cực và cận cực.                              D. Đới khí hậu nhiệt đới. 

Câu 9. Thảm thực vật ở phía tây Trung Mỹ là 

 A. rừng lá kim.                                        B. rừng nhiệt đới.  

    C. rừng ôn đới.                                        D. rừng thưa, xa van. 

Câu 10. Người Anh-điêng và người E-xki-mô ở Bắc Mỹ có nguồn gốc từ 

 A. châu Đại Dương. B. châu Phi. C. châu Á. D. châu Âu. 



2. Câu trắc nghiệm đúng sai:  

  Mỗi câu a, b ,c, d học sinh 

chọn đúng, sai bằng cách 

ghi chữ Đ với ý đúng và ghi 

chữ S với ý sai và ghi lại 

vào bài làm  

Cho hình lát cắt sườn đông 

dãy An-đét qua lãnh thổ Pê-

ru - SGK địa lí 7. Tr.151 – 

Bộ kết nối tri thức 

 

Nhận định Đúng/sai 

a. Các đai thực vật theo chiều cao của sườn đông đông An-đét qua lãnh thổ Pê-ru: 

Rừng nhiệt đới, rừng lá rộng, rừng lá kim, đồng cỏ, đồng cỏ núi cao, băng tuyết. 
 

b. Từ 0 - 1000m có khí hậu nóng và ẩm ướt tạo điều kiện hình thành các đồng cỏ 

rộng lớn. 

 

c. Càng lên cao thiên nhiên càng thay đổi tương ứng với nhiệt độ và độ ẩm.  

d.  Từ 1300 - 3000 m có khí hậu mát mẻ, mưa ít tạo điều kiện hình thành các khu 

rừng nhiệt đới với thành phần loài đa dạng 

 

II. Tự luận (1,5 điểm) 

Câu 1. (1,0 điểm) Phân tích phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ? 

Câu 2. (0,5 điểm) Giải thích tại sao phần lớn cư dân Trung và Nam Mĩ là người lai và có nền văn 

hóa Mĩ Latinh độc đáo? 

……………………Chúc các em làm bài tốt…………………………… 
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ĐỀ 104 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  

( PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 7) 

Năm học: 2024 – 2025 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

I. Trắc nghiệm (3,5 điểm)   

1. Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn:  

HS chỉ chọn một phương án đúng và ghi lại câu trả lời vào bài làm 

Câu 1. Vị trí của miền núi Coóc-đi-e là ở 

 A. phía đông Bắc Mỹ. B. trung tâm Bắc Mỹ. C. phía tây Bắc Mỹ. D. phía bắc Canada. 

Câu 2. Kênh đào Pa-na-ma nối hai đại dương 

 A. Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. B. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. 

 C. Bắc Băng Dương và Thái Bình Dương. D. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. 

Câu 3. Người Anh-điêng và người E-xki-mô ở Bắc Mỹ có nguồn gốc từ 

 A. châu Âu.            B. châu Á.                   C. châu Phi.               D. châu Đại Dương. 

Câu 4. Diện tích của châu Mỹ lớn thứ mấy trên thế giới? 

 A. Thứ ba. B. Thứ hai.   C. Thứ nhất. D. Thứ tư. 

Câu 5. Đặc điểm nào không phải vai trò của rừng A-ma-dôn? 

    A. Nguồn dự trữ sinh học quý giá. 

 B. Là “lá phổi xanh” của Trái Đất. 

 C. Cung cấp số lượng gỗ lớn cho sản xuất công nghiệp. 

 D. Điều hòa khí hậu, cân bằng sinh thái toàn cầu. 

Câu 6. Nhận định nào sau đây không đúng về đặc điểm địa hình ở giữa của Nam Mỹ?  

    A. Miền núi An-đét cao trung bình 3 000 – 5 000 m, gồm nhiều dãy núi, xen giữa là các thung 

lũng và cao nguyên. Thiên nhiên có sự khác biệt rõ rệt giữa sườn đông và sườn tây.  

    B. Có các đồng bằng rộng và bằng phẳng, bao gồm các đồng bằng: Ô-ri-nô-cô, A-ma-dôn, La 

Pla-ta và Pam-pa. 

    C. Đồng bằng A-ma-dôn nằm trong khu vực có khí hậu xích đạo và cận xích đạo nóng ẩm, mưa 

nhiều.  

    D. Các đồng bằng nhỏ có mưa ít nên thảm thực vật chủ yếu là xa van, cây bụi. 

Câu 7. Thảm thực vật ở phía tây Trung Mỹ là 

 A. rừng lá kim.                                           B. rừng ôn đới. 

 C. rừng thưa, xa van.                                D. rừng nhiệt đới. 

Câu 8. Số lượng hồ có diện tích trên 5 000 km2 ở Bắc Mỹ là 

 A. 16 B.14 C. 15 D. 13 

Câu 9. Phần lớn diện tích Bắc Mỹ nằm trong đới khí hậu nào? 

 A. Đới khí hậu ôn đới.                                        B. Đới khí hậu cực và cận cực. 

 C. Đới khí hậu cận nhiệt.                                       D. Đới khí hậu nhiệt đới. 

Câu 10. Đâu không phải là một hệ quả lịch sử - địa lí của việc phát kiến ra châu Mỹ? 

 A. Hạn chế sự phát triển của các châu lục khác. 

 B. Mở ra một thời kì khám phá và chinh phục thế giới. 

 C. Đẩy nhanh quá trình di dân từ các châu lục khác tới châu Mỹ. 

 D. Tìm ra châu lục mới. 

2. Câu trắc nghiệm đúng sai:  



  Mỗi câu a, b ,c, d học sinh 

chọn đúng, sai bằng cách 

ghi chữ Đ với ý đúng và ghi 

chữ S với ý sai và ghi lại 

vào bài làm  

Cho hình lát cắt sườn đông 

dãy An-đét qua lãnh thổ Pê-

ru - SGK địa lí 7. Tr.151 – 

Bộ kết nối tri thức 

 

Nhận định Đúng/sai 

a. Các đai thực vật theo chiều cao của sườn đông đông An-đét qua lãnh thổ Pê-ru: 

Rừng nhiệt đới, rừng lá rộng, rừng lá kim, đồng cỏ, đồng cỏ núi cao, băng tuyết. 
 

b. Từ 0 - 1000m có khí hậu nóng và ẩm ướt tạo điều kiện hình thành các đồng cỏ 

rộng lớn. 

 

c. Càng lên cao thiên nhiên càng thay đổi tương ứng với nhiệt độ và độ ẩm.  

d.  Từ 1300 - 3000 m có khí hậu mát mẻ, mưa ít tạo điều kiện hình thành các khu 

rừng nhiệt đới với thành phần loài đa dạng 

 

II. Tự luận (1,5 điểm) 

Câu 1. (1,0 điểm) Phân tích phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ? 

Câu 2. (0,5 điểm) Giải thích tại sao phần lớn cư dân Trung và Nam Mĩ là người lai và có nền văn 

hóa Mĩ Latinh độc đáo? 

……………………Chúc các em làm bài tốt…………………………… 

 

  



UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT 

------------------------------ 

 

ĐỀ DỰ BỊ 

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 

Môn: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ  

( PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 7) 

Năm học: 2024 – 2025 

Thời gian làm bài: 45 phút 

 

I. Trắc nghiệm (3,5 điểm)   

1. Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn:  

HS chỉ chọn một phương án đúng và ghi lại câu trả lời vào bài làm 

Câu 1. Diện tích của châu Mỹ lớn thứ mấy trên thế giới? 

 A. Thứ ba. B. Thứ hai.   C. Thứ nhất. D. Thứ tư. 

Câu 2. . Kênh đào Pa-na-ma nối hai đại dương 

 A. Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. B. Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. 

 C. Bắc Băng Dương và Thái Bình Dương. D. Thái Bình Dương và Đại Tây Dương. 

Câu 3. Vị trí của miền núi Coóc-đi-e là ở 

 A. phía đông Bắc Mỹ. B. trung tâm Bắc Mỹ. C. phía tây Bắc Mỹ. D. phía bắc Canada. 

Câu 4. Số lượng hồ có diện tích trên 5 000 km2 ở Bắc Mỹ là 

 A. 16 B.14 C. 15 D. 13 

Câu 5. Nhận định nào sau đây không đúng về đặc điểm địa hình ở giữa của Nam Mỹ?  

    A. Miền núi An-đét cao trung bình 3 000 – 5 000 m, gồm nhiều dãy núi, xen giữa là các thung 

lũng và cao nguyên. Thiên nhiên có sự khác biệt rõ rệt giữa sườn đông và sườn tây.  

    B. Có các đồng bằng rộng và bằng phẳng, bao gồm các đồng bằng: Ô-ri-nô-cô, A-ma-dôn, La 

Pla-ta và Pam-pa. 

    C. Đồng bằng A-ma-dôn nằm trong khu vực có khí hậu xích đạo và cận xích đạo nóng ẩm, mưa 

nhiều.  

    D. Các đồng bằng nhỏ có mưa ít nên thảm thực vật chủ yếu là xa van, cây bụi. 

Câu 6. Đâu không phải là một hệ quả lịch sử - địa lí của việc phát kiến ra châu Mỹ? 

 A. Hạn chế sự phát triển của các châu lục khác. 

 B. Mở ra một thời kì khám phá và chinh phục thế giới. 

 C. Đẩy nhanh quá trình di dân từ các châu lục khác tới châu Mỹ. 

     D. Tìm ra châu lục mới. 

Câu 7. Phần lớn diện tích Bắc Mỹ nằm trong đới khí hậu nào? 

 A. Đới khí hậu ôn đới.                                        B. Đới khí hậu cực và cận cực. 

    C. Đới khí hậu cận nhiệt.                                       D. Đới khí hậu nhiệt đới. 

Câu 8. Thảm thực vật ở phía tây Trung Mỹ là 

 A. rừng lá kim.                                          B. rừng ôn đới. 

 C. rừng thưa, xa van.                               D. rừng nhiệt đới. 

Câu 9. Người Anh-điêng và người E-xki-mô ở Bắc Mỹ có nguồn gốc từ 

 A. châu Âu.            B. châu Á.                   C. châu Phi.               D. châu Đại Dương. 

Câu 10. Đặc điểm nào không phải vai trò của rừng A-ma-dôn? 

    A. Nguồn dự trữ sinh học quý giá. 

 B. Là “lá phổi xanh” của Trái Đất. 

 C. Cung cấp số lượng gỗ lớn cho sản xuất công nghiệp. 

 D. Điều hòa khí hậu, cân bằng sinh thái toàn cầu. 

2. Câu trắc nghiệm đúng sai:  



  Mỗi câu a, b ,c, d học sinh 

chọn đúng, sai bằng cách 

ghi chữ Đ với ý đúng và ghi 

chữ S với ý sai và ghi lại 

vào bài làm  

Cho hình lát cắt sườn đông 

dãy An-đét qua lãnh thổ Pê-

ru - SGK địa lí 7. Tr.151 – 

Bộ kết nối tri thức 

 

Nhận định Đúng/sai 

a. Các đai thực vật theo chiều cao của sườn đông đông An-đét qua lãnh thổ Pê-ru: 

Rừng nhiệt đới, rừng lá rộng, rừng lá kim, đồng cỏ, đồng cỏ núi cao, băng tuyết. 
 

b. Từ 0 - 1000m có khí hậu nóng và ẩm ướt tạo điều kiện hình thành các đồng cỏ 

rộng lớn. 

 

c. Càng lên cao thiên nhiên càng thay đổi tương ứng với nhiệt độ và độ ẩm.  

d.  Từ 1300 - 3000 m có khí hậu mát mẻ, mưa ít tạo điều kiện hình thành các khu 

rừng nhiệt đới với thành phần loài đa dạng 

 

II. Tự luận (1,5 điểm) 

Câu 1. (1,0 điểm) Phân tích phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ? 

Câu 2. (0,5 điểm) Giải thích tại sao phần lớn cư dân Trung và Nam Mĩ là người lai và có nền văn 

hóa Mĩ Latinh độc đáo? 

……………………Chúc các em làm bài tốt…………………………… 

 

  



 

UBND QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS LÝ THƯỜNG KIỆT 

 

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA GIỮA 

HỌC KÌ II 

PHÂN MÔN:  ĐỊA LÍ 7 

Năm học: 2024 – 2025 

I. Trắc nghiệm (2.5 điểm) 

1. Mỗi ý đúng được 0.25 điểm 

Đề\câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

101 D A A B A B C A D D 

102 C C D A A A B C A C 

103 B A B B D A C A D C 

104 C      D B       B C A C B A A 

Dự bị B D C B A A A C B C 

2. Câu trắc nghiệm đúng sai (1 điểm) 

Câu Nội dung Điểm 

1 

(1 điểm) 

 

a. Đúng (Đ) 

b. Sai (S) 

c. Đúng (Đ) 

d. Sai (S) 

1 đáp án: 0.1 điểm 

2 đáp án: 0.25 điểm 

3 đáp án: 0.5 điểm 

4 đáp án: 1 điểm 

II. Tự luận (1.5 điểm) 

Câu hỏi Đáp án Điểm 

Câu 1 

(1,0 

điểm) 

- Phương thức khai thác tài nguyên đất: Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo 

hướng “nông nghiệp xanh”, ứng dụng khoa học - công nghệ trong quá trình sản 

xuất. 

- Phương thức khai thác tài nguyên nước: Quy định xử lí nước thải, ban hành Đạo 

luật nuớc sạch,... Tài nguyên nước được khai thác tổng hợp nhằm tăng hiệu quả 

sử dụng và mang tính bền vững trong khai thác. 

- Phương thức khai thác bền vững tài nguyên rừng: Thành lập các vườn quổc gia, 

khai thác có chọn lọc và để rừng tái sinh tự nhiên, quy định trồng mới sau khi 

khai thác, phòng chống cháy rừng,... 

- Phương thức khai thác tài nguyên khoáng sản: Sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài 

nguyên khoáng sản, sử dụng năng lượng tái tạo, năng lượng sạch thay thế dần cho 

nguồn năng lượng hoá thạch. 

0,25 

 

 

 

0,25 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

Câu 2 

(0,5 

điểm) 

- Dân cư Trung và Nam Mĩ phần lớn là người lai do sự hòa huyết giữa người Âu 

gốc Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha thuộc nhóm ngôn ngữ Latinh với người gốc Phi 

và người Anh-điêng bản địa. 

- Trung và Nam Mĩ có nền văn hóa Mỹ latinh độc đáo, do kết hợp từ ba dòng văn 

hóa: Âu, Phi và Anh-điêng. 

0,25 

 

 

0,25 

GV ra đề. 

 

 

 

 

Bùi Bích Phương 

Tổ trưởng CM. 

 

 

 

 

Phạm Thị Mai Hương 

BGH duyệt. 

 

 

 

 

Cung Thị Lan Hương 

 


